
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH BẮC GIANG 
––––––––––––– 

 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Bắc Giang, ngày       tháng 4 năm 2024 
 

   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích tại các giải thi đấu thể thao năm 2023 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đoạt được trong lĩnh vực 

thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ, văn học - 

nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;  

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 105/TTr-SNV ngày 22/3/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1.  

1. Tặng Bằng khen 143 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tại các giải thi 

đấu thể thao toàn quốc, khu vực quốc tế năm 2023 (kèm theo danh sách và mức 

tiền thưởng tại Phụ lục I).   

2. Thưởng tiền 4.256.165.000 đồng cho các cá nhân đã có thành tích tại 

các giải thi đấu thể thao toàn quốc, khu vực quốc tế năm 2023 (kèm theo danh 

sách và mức tiền thưởng tại Phụ lục II).  

Tổng số tiền thưởng (1+2) là 4.642.265.000 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm bốn 

mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng), chi từ Quỹ thi đua, khen 

thưởng tỉnh. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cá nhân có 

tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH,  

Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Ánh Dương 
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Phụ lục I 

Danh sách cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1. Giải thể thao thành tích cao toàn quốc và khu vực quốc tế năm 2023  

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hoặc địa chỉ Thành tích 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  HLV Trần Vũ Quang 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

1HCV tại giải vô địch Jujitsu quốc gia  
2.700.000 

2  
HLV Nguyễn Hồng 

Quang 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

10HCV tại giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

3  
HLV Ngô Thị Huyền 

Trang 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

10HCV tại giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

4  VĐV Nguyễn Hợp Minh 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt Huy chương vàng Duo đôi nam giải vô 

địch trẻ Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

5  VĐV Trần Huy Lâm 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV Duo đôi nam giải vô địch trẻ 

Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

6  VĐV Lê Minh Long 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV Fighting -50kg nam giải vô địch 

trẻ Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

7  VĐV Nguyễn Thế Hiếu 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV Fighting -73kg nam giải vô địch 

trẻ Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

8  VĐV Nguyễn Bảo Nam 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV Fighting +73kg nam giải vô địch 

trẻ Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

9  VĐV Chu Thị Huyền 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV Fighting -63kg nữ giải vô địch trẻ 

Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

10  VĐV Lương Đức Mạnh 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV Jiu-Jitsu Nogi -81kg nam giải vô 

địch trẻ Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

11  VĐV Đặng Thị Hương 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV Jiu-Jitsu Nogi -40kg nữ giải vô 

địch trẻ Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

12  VĐV Nguyễn Anh Đức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục Đoạt HCV Jiu-Jitsu Nogi -77kg nam giải vô 2.700.000 



3 

 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địch trẻ Jujitsu quốc gia 

13  VĐV Đặng Lương Khánh 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV Fighting +94kg nam giải vô địch 

trẻ Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

14  VĐV Đỗ Thị Hoài Uyên 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV Fighting +70kg nữ giải vô địch 

Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

15  VĐV Lục Lệ Giang 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV Newara Gi-45kg nữ giải vô địch 

VĐV xuất sắc Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

16  VĐV Nguyễn Ngọc Bích 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV Fighting -57kg nữ giải vô địch 

VĐV xuất sắc Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

17  VĐV Vũ Thị Anh Thư 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV Newara Gi-70kg nữ giải vô địch 

VĐV xuất sắc Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

18  VĐV Bạch Văn Nghĩa 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV Fighting -62kg nam giải vô địch 

VĐV xuất sắc Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

19  VĐV Nguyễn Đức Mạnh 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV Duo đôi nam nữ giải vô địch 

VĐV xuất sắc Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

20  VĐV Hà Thị Ánh Uyên 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV Fighting -57kg nữ giải vô địch 

các CLB Jujitsu quốc gia 
2.700.000 

21  HLV Lê Thanh Luyện 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

1HCV tại giải vô địch Vật dân tộc quốc gia 

năm 2023 

2.700.000 

22  HLV Tạ Văn Lâm 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

3HCV tại giải vô địch Anh tài Vật dân tộc 

quốc gia năm 2023 

2.700.000 

23  HLV Nguyễn Hồng Thái 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

3HCV tại giải vô địch Anh tài Vật dân tộc 

quốc gia năm 2023 

2.700.000 

24  VĐV Nguyễn Văn Tuyên 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Anh tài Vật dân tộc 

quốc gia năm 2023 
2.700.000 

25  
VĐV Nguyễn Ngọc 

Trường Sơn 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Anh tài Vật dân tộc 

quốc gia năm 2023 
2.700.000 

26  VĐV Tô Minh Hậu 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Vật dân tộc quốc gia 

năm 2023 
2.700.000 
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27  HLV Đào Xuân Hùng 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

1HCV tại giải vô địch quốc gia Marathon và 

Cự ly dài giải báo Tiền Phong lần thứ 64 

năm 2023 

2.700.000 

28  HLV Nguyễn Văn Tuấn 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

1HCV tại giải vô địch Điền Kinh trẻ quốc gia 

năm 2023 

2.700.000 

29  HLV Dương Thị Uyên 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

3HCV tại giải vô địch Điền Kinh quốc gia 

năm 2023 

2.700.000 

30  VĐV Hoàng Viết Vỹ Ly 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Điền kinh trẻ quốc 

gia năm 2023 
2.700.000 

31  VĐV Nguyễn Anh Tuấn 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Điền kinh trẻ lứa tuổi 

quốc gia năm 2023 
2.700.000 

32  VĐV Giáp Minh Hiếu 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Điền kinh trẻ lứa tuổi 

quốc gia năm 2023 
2.700.000 

33  VĐV Nguyễn Văn Thắng 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Điền kinh trẻ lứa tuổi 

quốc gia năm 2023 
2.700.000 

34  VĐV Trần Minh Thanh 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Điền kinh trẻ lứa tuổi 

quốc gia năm 2023 
2.700.000 

35  
HLV Nguyễn Thanh 

Loan 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

1HCV tại giải vô địch Wushu quốc gia năm 

2023 

2.700.000 

36  HLV Dương Văn Dư 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

1HCV tại giải vô địch các đội mạnh 

Vovinam quốc gia năm 2023 

2.700.000 

37  VĐV Nguyễn Thị Hương 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch các đội mạnh 

Vovinam quốc gia năm 2023 
2.700.000 

38  HLV Vũ Trường Xuân 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

2HCV tại giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia 

năm 2023 

2.700.000 

39  HLV Hoàng Thị Ngọc Lan Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 2.700.000 
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thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2HCV tại giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia 

năm 2023 

40  HLV Nguyễn Thái Linh 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

2HCV tại giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia 

năm 2023 

2.700.000 

41  VĐV Nguyễn Thị Nhiên 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia 

năm 2023 
2.700.000 

42  VĐV Giáp Thị Thu Hòa 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia 

năm 2023 
2.700.000 

43  VĐV Giáp Thanh Xuân 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia 

năm 2023 
2.700.000 

44  
VĐV Trịnh Thị Ngọc 

Huyền 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia 

năm 2023 
2.700.000 

45  VĐV Phạm Thảo Anh 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia 

năm 2023 
2.700.000 

46  
VĐV Nguyễn Hoài 

Thương 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia 

năm 2023 
2.700.000 

47  
VĐV Nguyễn Thị Hải 

Yến 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia 

năm 2023 
2.700.000 

48  
VĐV Giáp Thị Thanh 

Huyền 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia 

năm 2023 
2.700.000 

49  VĐV Nguyễn Thảo My 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia 

năm 2023 
2.700.000 

50  HLV Phạm Xuân Quang 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

1HCV tại giải vô địch Cờ tướng đồng đội 

quốc gia năm năm 2023 

2.700.000 

51  HLV Nguyễn Ngọc Tú 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

3HCV tại giải vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia 

năm năm 2023 

2.700.000 

52  VĐV Phùng Bảo Quyên 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cờ tướng trẻ quốc 

gia năm năm 2023 
2.700.000 

53  VĐV Nguyễn Thanh Thảo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục Đoạt HCV giải vô địch Cờ tướng trẻ quốc 2.700.000 
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thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gia năm năm 2023 

54  VĐV Đinh Hoàng Dũng 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cờ tướng trẻ quốc 

gia năm năm 2023 
2.700.000 

55  HLV Hoàng Văn Ngọc 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

3HCV giải Cờ vua trẻ Đông Nam Á 
2.700.000 

56  HLV Nguyễn Tiến Hùng 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

1HCV giải Cờ vua trẻ Châu Á 
2.700.000 

57  HLV Đoàn Thị Vân Anh 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

5HCV giải vô địch Cờ vua các CLB quốc gia  
2.700.000 

58  
VĐV Lương Hoàng Tú 

Linh 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Đoạt HCV giải Cờ vua trẻ Đông Nam Á 2.700.000 

59  VĐV Nguyễn Thùy Linh 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Đoạt HCV giải Cờ vua trẻ Đông Nam Á 2.700.000 

60  VĐV Đỗ Hà Trang 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Đoạt HCĐ giải trẻ Cờ vua Đông Nam Á 2.700.000 

61  VĐV Cao Minh Trang 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Đoạt HCV giải Cờ vua các CLB quốc gia 2.700.000 

62  
VĐV Nguyễn Thị Mai 

Lan 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Đoạt HCV giải Cờ vua các CLB quốc gia 2.700.000 

63  HLV Trương Văn Đức 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

1HCV giải vô địch Đá cầu cá nhân toàn quốc 
2.700.000 

64  HLV Nguyễn Anh Tuấn 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

2HCV giải vô địch Đá cầu Châu Á 
2.700.000 

65  HLV Đinh Văn Đức 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

1HCV giải vô địch Đá cầu đồng đội quốc gia 
2.700.000 

66  HLV Hoàng Thị Hải 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

3HCV giải vô địch Đá cầu trẻ quốc gia 
2.700.000 

67  HLV Nguyễn Thị Đào 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

3HCV giải vô địch Đá cầu trẻ quốc gia 
2.700.000 

68  VĐV Phùng Mạnh Tú 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Đoạt HCV giải vô địch Đá cầu Châu Á 2.700.000 
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69  
VĐV Nguyễn Thị Thu 

Uyên 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Đá cầu các CLB 

quốc gia 
2.700.000 

70  VĐV Hà Thanh An 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Đá cầu các CLB 

quốc gia 
2.700.000 

71  VĐV Nguyễn Đại Dương 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Đá cầu các CLB 

quốc gia 
2.700.000 

72  VĐV Phạm Quang Linh 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Đá cầu các CLB 

quốc gia 
2.700.000 

73  VĐV Bùi Đại Báo 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Đá cầu cá nhân toàn 

quốc 
2.700.000 

74  VĐV Đặng Hồng Hiệp 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Đá cầu cá nhân toàn 

quốc 
2.700.000 

75  VĐV Hoàng Viết Tiệp 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Đá cầu cá nhân toàn 

quốc 
2.700.000 

76  VĐV Nguyễn Văn Hậu 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Đá cầu đồng đội 

quốc gia 
2.700.000 

77  
VĐV Nguyễn Vi Quang 

Huy 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Đá cầu đồng đội 

quốc gia 
2.700.000 

78  VĐV Trần Bảo Khiêm 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Đá cầu đồng đội 

quốc gia 
2.700.000 

79  
VĐV Bùi Thị Thanh 

Huyền 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Đoạt HCV giải vô địch Đá cầu trẻ quốc gia 2.700.000 

80  VĐV Trần Bảo Anh 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Đoạt HCV giải vô địch Đá cầu trẻ quốc gia 2.700.000 

81  VĐV Đào Ngọc Hà 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Đoạt HCV giải vô địch Đá cầu trẻ quốc gia 2.700.000 

82  HLV Chu Việt Bắc 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

1HCV giải Cầu lông các cây vợt xuất sắc 

quốc gia 

2.700.000 

83  
HLV Vũ Thị Thanh 

Huyền 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

3HCV giải Cầu lông các cây vợt thiếu niên, 

trẻ xuất sắc quốc gia 

2.700.000 
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84  HLV Nguyễn Thị Sen 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 

1HCV giải Cầu lông trẻ quốc gia  
2.700.000 

85  
VĐV Trần Thị Phương 

Thúy 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải Cầu lông các Câu lạc bộ xuất 

sắc toàn quốc  
2.700.000 

86  VĐV Thân Vân Anh 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cầu lông các cây vợt 

xuất sắc quốc gia  
2.700.000 

87  VĐV Phạm Văn Hải 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cầu lông các cây vợt 

xuất sắc quốc gia 
2.700.000 

88  
VĐV Nguyễn Thị Ngọc 

Lan 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải Cầu lông các Câu lạc bộ xuất 

sắc toàn quốc 
2.700.000 

89  
VĐV Nguyễn Hoàng 

Thái Sơn 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải Cầu lông các cây vợt thiếu 

niên trẻ xuất sắc quốc gia 
2.700.000 

90  VĐV Trần Quốc Khánh 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Đoạt HCV giải vô địch Cầu lông trẻ quốc gia 2.700.000 

91  VĐV Phạm Quỳnh Chi 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cầu lông các cây vợt 

thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2023 
2.700.000 

92  VĐV Trần Thị Thúy Cải 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cầu lông thiếu niên 

quốc gia 
2.700.000 

93  VĐV Vũ Thị Hoa 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cầu lông các nhóm 

tuổi thiếu niên quốc gia 
2.700.000 

94  VĐV Phạm Thanh Hằng 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cầu lông các nhóm 

tuổi thiếu niên quốc gia 
2.700.000 

95  
VĐV Ngô Thị Thanh 

Bình 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đoạt HCV giải vô địch Cầu lông các nhóm 

tuổi thiếu niên quốc gia 
2.700.000 

2. Giải thể thao quần chúng năm 2023 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hoặc địa chỉ  Thành tích 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Ông Nguyễn Văn Oánh 
Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt  3HCV 

Hội thi Thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc  
2.700.000 

2  
Ông Nguyễn Mạnh 

Tuấn 

Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể 

thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 2HCV 

giải Vô địch Đẩy gậy quốc gia, 3HCV Hội thi 
2.700.000 
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Thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc 

3  Ông Nguyễn Văn Hanh 
Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục thể 

thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 2HCV 

giải Vô địch Đẩy gậy quốc gia, 3 HCV giải 

Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc 

2.700.000 

4  
Bà Hoàng Thị Hồng 

Quyên 

Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục thể 

thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 2HCV 

giải Cầu lông Trung cao tuổi toàn quốc 
2.700.000 

5  Bà Trương Thanh Hiền 
Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục thể 

thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 3 HCV 

giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc, 

2HCV giải Cầu lông Trung cao tuổi toàn quốc 

2.700.000 

6  
Ông Nguyễn Ngọc 

Hưng 

Phó Chánh Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt  2 

HCV giải Cầu lông Trung cao tuổi toàn quốc, 

04 HCV giải Cầu lông các CLB xuất sắc toàn 

quốc năm 2023-Tranh Cúp Kamito 

2.700.000 

7  Ông Trần Văn Tuấn 

Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng 

hợp, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 3 HCV 

giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia 
2.700.000 

8  Ông Nguyễn Tiến Duy 
Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

Sơn Động số 3 

Huấn luyện viên có Vận động viên đoạt 2 HCV 

giải Vô địch Đẩy gậy quốc gia, 3 HCV Hội thi 

Thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc 

2.700.000 

9  VĐV Lê Xuân Phú 
Khu phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn 

Xương, huyện Yên Thế 

Đoạt HCV Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình 

toàn quốc, HCĐ giải Cầu lông Trung cao tuổi 

Châu Á 

2.700.000 

10  VĐV Trần Thị Nga 
Khu phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn 

Xương, huyện Yên Thế 

Đoạt 2 HCV Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình 

toàn quốc  
2.700.000 

11  VĐV Lê Thị Ánh Ngọc 
Khu phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn 

Xương, huyện Yên Thế 

Đoạt HCV Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình 

toàn quốc 
2.700.000 

12  VĐV Đỗ Văn Chào 
Khu 3, thị trấn An Châu, huyện Sơn 

Động 

Đoạt HCV Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình 

toàn quốc 
2.700.000 

13  VĐV Ong Thị Bích Vân 
Khu 3, thị trấn An Châu, huyện Sơn 

Động 

Đoạt HCV Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình 

toàn quốc 
2.700.000 

14  VĐV Đỗ Duy Hoàn Trường Cao đẳng Miền núi Bắc Giang Đoạt HCV giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 
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15  VĐV Hoàng Thị Ngân Trường Trung học phổ thông Mỏ Trạng Đoạt HCV giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 

16  VĐV Lý Thiên Thiên 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên huyện Lục Ngạn 
Đoạt HCV giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 

17  
VĐV Triệu Bàn Tuyết 

Nhi 

Tổ dân phố Thanh Chung, thị trấn Tây 

Yên Tử, huyện Sơn Động 
Đoạt HCV giải vô địch Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 

18  VĐV Hoàng Thị Thư 
Tổ dân phố Néo, thị trấn Tây Yên Tử, 

huyện Sơn Động 
Đoạt HCV giải vô địch Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 

19  VĐV Vi Thị Ánh 
Tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên 

Tử, huyện Sơn Động 
Đoạt HCV giải vô địch Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 

20  
VĐV Bàn Thị Huyền 

Trang 

Tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử, 

huyện Sơn Động 
Đoạt HCV giải vô địch Kéo co quốc gia 2.700.000 

21  VĐV Bàn Thị Vi 
Tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử, 

huyện Sơn Động 
Đoạt HCV giải vô địch Kéo co quốc gia 2.700.000 

22  
VĐV Phạm Thị Ngọc 

Trâm 

Tổ dân phố Néo, thị trấn Tây Yên Tử, 

huyện Sơn Động 
Đoạt HCV giải vô địch Kéo co quốc gia 2.700.000 

23  VĐV Hà Thị Dung 
Tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử, 

huyện Sơn Động 
Đoạt HCV giải vô địch Kéo co quốc gia 2.700.000 

24  VĐV Vi Thị Ngọc Hồng  
Tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên 

Tử, huyện Sơn Động 
Đoạt HCV giải vô địch Kéo co quốc gia 2.700.000 

25  VĐV Nguyễn Thị Uyển 
Tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Tây 

Yên Tử, huyện Sơn Động 
Đoạt HCV giải vô địch Kéo co quốc gia 2.700.000 

26  VĐV Nông Thị Nguyện 
Thôn Mùng, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn 

Động 
Đoạt HCV giải vô địch Kéo co quốc gia 2.700.000 

27  VĐV Triệu Tiến Tình Trường Trung học phổ thông Sơn Động số 3 Đoạt HCV giải vô địch Kéo co quốc gia 2.700.000 

28  VĐV Nguyễn Anh Tiến 
Thôn Náng, xã Thanh Luận, huyện Sơn 

Động 
Đoạt HCV giải vô địch Kéo co quốc gia 2.700.000 

29  VĐV Hoàng Thành Sơn 
Tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên 

Tử, huyện Sơn Động 
Đoạt HCV giải vô địch Kéo co quốc gia 2.700.000 

30  
VĐV Nguyễn Trọng 

Khánh 

Tổ dân phố Thanh Chung, thị trấn Tây 

Yên Tử, huyện Sơn Động 
Đoạt HCV giải vô địch Kéo co quốc gia 2.700.000 

31  VĐV Vi Văn Đức Tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên Đoạt HCV giải vô địch Kéo co quốc gia 2.700.000 
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Tử, huyện Sơn Động 

32  VĐV Vi Thị Thúy Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn số 4 Đoạt HCV giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 

33  
VĐV Giáp Thị Thanh 

Nhàn 

Trường Trung học phổ thông  Lục Ngạn 

số 4 
Đoạt HCV giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 

34  VĐV Bùi Thảo Vân Trường Trung học phổ thông Sơn Động số 3 Đoạt HCV giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 

35  
VĐV Ngô Thị Linh 

Hiệp 
Trường Trung học phổ thông Nhã Nam Đoạt HCV giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 

36  VĐV Lâm Văn Hùng Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn số 5 Đoạt HCV giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 

37  VĐV Triệu Văn Kiều Trường Trung học phổ thông Sơn Động số 3 Đoạt HCV giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 

38  VĐV Chu Minh Quân Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn số 4 Đoạt HCV giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 

39  VĐV Mạc Văn Diện 
Thôn Nam Điện, xã Nam Dương, huyện 

Lục Ngạn 
Đoạt HCV giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 

40  VĐV Đặng Thanh Dung Trường Trung học phổ thông Lục Nam Đoạt HCV giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 

41  VĐV Đinh Văn Quân  Trường Trung học phổ thông Sơn Động số 3 Đoạt HCV giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 

42  VĐV Kiều Văn Hải Thôn An Lạc, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên Đoạt HCV giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia 2.700.000 

43  VĐV Bùi Việt Hoàng 
Tổ dân phố số 1, thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hòa 

Đoạt HCV giải Cầu lông Trung cao tuổi toàn 

quốc 
2.700.000 

44  VĐV Ong Thị Bắc 
Tổ dân phố 3, thị trấn Nham Biền, huyện 

Yên Dũng 

Đoạt HCV giải Cầu lông Trung cao tuổi toàn 

quốc 
2.700.000 

45  VĐV Bùi Quốc Huấn 
Tổ dân phố số 1, thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hòa 

Đoạt HCV giải Cầu lông Trung cao tuổi toàn 

quốc 
2.700.000 

46  
VĐV Nguyễn Thị Ngọc 

Thủy 

Tổ dân phố số 1, thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hòa 

Đoạt HCV giải Cầu lông Trung cao tuổi toàn 

quốc 
2.700.000 

47  VĐV Lê Thị Thu Hà 
Hội viên Hội Cầu lông huyện Lạng 

Giang 

Đoạt HCV đôi nữ 51-55 tuổi Giải Cầu lông các 

CLB xuất sắc toàn quốc năm 2023-Tranh giải 

Kamito 

2.700.000 

48  VĐV Phạm Thị Thu Hà Hội viên Hội Cầu lông huyện Lục Ngạn 

Đoạt HCV đôi nữ 51-55 tuổi Giải Cầu lông các 

CLB xuất sắc toàn quốc năm 2023-Tranh giải 

Kamito 

2.700.000 

 

* Tổng số tiền thưởng của Phụ lục I là 386.100.000 đồng (Ba trăm tám mươi sáu triệu, một trăm nghìn đồng). 
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Phụ lục II 

Danh sách cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh thưởng tiền  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
                                                                                                _______________________________ 

 

I. GIẢI KHU VỰC QUỐC TẾ 

1. Giải Đá cầu Châu Á năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Nguyễn Anh Tuấn Huấn luyện viên  Có VĐV đoạt 2 HCV 45.900.000 

2 Phùng Mạnh Tú Vận động viên Huy chương Vàng Đôi nam nữ 30.600.000 

3 Phùng Mạnh Tú Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển nam 30.600.000 

Tổng: 107.100.000 

2. Giải Cờ vua trẻ Châu Á năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Nguyễn Tiến Hùng Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1HCV, 2HCB, 1HCĐ 15.525.000 

2 Lương Hoàng Tú Linh Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội cờ chớp U18 7.650.000 

3 Lương Hoàng Tú Linh Vận động viên Huy chương Bạc Cá nhân cờ chớp U18 8.100.000 

4 Lương Hoàng Tú Linh Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội cờ tiêu chuẩn U18 4.050.000 

5 Lương Hoàng Tú Linh Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ nhanh U18 3.150.000 

Tổng: 38.475.000 

 

Tổng tiền thưởng giải thể thao khu vực quốc tế (mục I) là 145.575.000 đồng  (Một trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm bảy 

mươi lăm nghìn đồng).               
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II. GIẢI THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TRONG NƯỚC 

1. Giải Vô địch Đá cầu Bãi biển quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung Tiền thưởng (đồng) 

1  Trương Văn Đức Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCV, 1HCB, 1 HCĐ 21.150.000 

2  Nguyễn Anh Tuấn Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCV, 1HCB, 1 HCĐ 21.150.000 

3  Phùng Mạnh Tú Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển nam 14.400.000 

4  Đặng Hồng Hiệp Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển nam 14.400.000 

5  Hoàng Viết Tiệp Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển nam 14.400.000 

6  Hà Thanh An Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển nam 14.400.000 

7  Nguyễn Đại  Dương Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển nam 14.400.000 

8  Phạm Quang Linh Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển nam 14.400.000 

9  Phùng Mạnh Tú Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam, nữ 10.800.000 

10  Nguyễn Thị Thu Uyên Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam, nữ 10.800.000 

11  Phùng Mạnh Tú Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội đôi nam nữ 2.700.000 

12  Đặng Hồng Hiệp Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội đôi nam nữ 2.700.000 

13  Hoàng Viết Tiệp Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội đôi nam nữ 2.700.000 

14  Hà Thanh An Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội đôi nam nữ 2.700.000 

15  Nguyễn Thị Thu Uyên Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội đôi nam nữ 2.700.000 

16  Nguyễn Thị Phương Anh Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội đôi nam nữ 2.700.000 

Tổng: 166.500.000 

2. Giải Vô địch Đá cầu đồng đội quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Trương Văn Đức Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCV, 1HCB, 1 HCĐ 11.250.000 

2 Nguyễn Anh Tuấn Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCV, 1HCB, 1 HCĐ 11.250.000 

3 Đinh Văn Đức Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCV, 1HCB, 1 HCĐ 11.250.000 

4 Phùng Mạnh Tú Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội đội tuyển nam 7.200.000 

5 Đặng Hồng Hiệp Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội đội tuyển nam 7.200.000 

6 Hoàng Viết Tiệp Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội đội tuyển nam 7.200.000 

7 Hà Thanh An Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội đội tuyển nam 7.200.000 

8 Nguyễn Đại Dương Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội đội tuyển nam 7.200.000 
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9 Nguyễn Văn Hậu Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội đội tuyển nam 7.200.000 

10 Phạm Quang Linh Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội đội tuyển nam 7.200.000 

11 Nguyễn Vi Quang Huy Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội đội tuyển nam 7.200.000 

12 Trần Bảo Khiêm Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội đội tuyển nam 7.200.000 

13 Nguyễn Việt Hoàng Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội đội tuyển nam 7.200.000 

14 Phùng Mạnh Tú Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội đôi nam 5.400.000 

15 Đặng Hồng Hiệp Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội đôi nam 5.400.000 

16 Hoàng Viết Tiệp Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội đôi nam 5.400.000 

17 Hà Thanh An Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội đôi nam 5.400.000 

18 Nguyễn Đại Dương Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội đôi nam 5.400.000 

19 Nguyễn Văn Hậu Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội đôi nam 5.400.000 

20 Phạm Quang Linh Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội đôi nam 5.400.000 

21 Trần Bảo Khiêm Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội đôi nam 5.400.000 

22 Phùng Mạnh Tú Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội đôi nam nữ 2.700.000 

23 Đặng Hồng Hiệp Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội đôi nam nữ 2.700.000 

24 Hoàng Viết Tiệp Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội đôi nam nữ 2.700.000 

25 Hà Thanh An Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội đôi nam nữ 2.700.000 

26 Nguyễn Thị Thu Uyên Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội đôi nam nữ 2.700.000 

27 Đỗ Thị Bảo Ngân Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội đôi nam nữ 2.700.000 

28 Phan Thanh Vân Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội đôi nam nữ 2.700.000 

Tổng: 167.850.000 

3. Giải Vô địch Đá cầu trẻ quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Hoàng Thị Hải Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ 21.600.000 

2  Nguyễn Thị Đào Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ 21.600.000 

3  Đinh Văn Đức Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ 21.600.000 

4  Bùi Thị Thanh Huyền Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển nữ dưới 13 tuổi 7.200.000 

5  Đào Ngọc Hà Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển nữ dưới 13 tuổi 7.200.000 

6  Trần Bảo Anh Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển nữ dưới 13 tuổi 7.200.000 

7  Bùi Thị Thanh Huyền Vận động viên Huy chương Vàng Đôi nữ  dưới 13 tuổi 7.200.000 
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8  Trần Bảo Anh Vận động viên Huy chương Vàng Đôi nữ  dưới 13 tuổi 7.200.000 

9  Lê Hào Quang Vận động viên Huy chương Bạc Đơn nam dưới 13 tuổi 5.400.000 

10  Hà Minh Phương Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ dưới 13 tuổi 5.400.000 

11  Đào Ngọc Hà Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ dưới 13 tuổi 5.400.000 

12  Lê Hào Quang Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam dưới 13 tuổi 5.400.000 

13  Nguyễn Anh Tú Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam dưới 13 tuổi 5.400.000 

14  Nguyễn Hoàng Thái Bảo Vận động viên Huy chương Đồng  Đội tuyển nam dưới 13 tuổi 2.700.000 

15  Nguyễn Văn Phong Vận động viên Huy chương Đồng  Đội tuyển nam dưới 13 tuổi 2.700.000 

16  Ngô Văn Nghĩa Vận động viên Huy chương Đồng Đội tuyển nam dưới 13 tuổi 2.700.000 

17  Nguyễn Anh Tú Vận động viên Huy chương Đồng Đội tuyển nam dưới 13 tuổi 2.700.000 

18  Hà Minh Phương Vận động viên Huy chương Đồng  Đơn nữ dưới 13 tuổi 2.700.000 

19  Hà Hoàng Anh Vận động viên Huy chương Đồng  Đôi nam 14-15 tuổi 2.700.000 

20  Tăng Tiến Đoạt Vận động viên Huy chương đồng  Đôi nam 14-15 tuổi 2.700.000 

21  Nguyễn Việt Hoàng Vận động viên Huy chương vàng Đội tuyển nam 16-17 tuổi 7.200.000 

22  Phạm Quang Linh Vận động viên Huy chương vàng Đội tuyển nam 16-17 tuổi 7.200.000 

23  Nguyễn Vi Quang Huy Vận động viên Huy chương vàng Đội tuyển nam 16-17 tuổi 7.200.000 

24  Trần Bảo Khiêm Vận động viên Huy chương vàng Đội tuyển nam 16-17 tuổi 7.200.000 

25  Nguyễn Việt Hoàng Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam 16-17 tuổi 5.400.000 

26  Phạm Quang Linh Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam 16-17 tuổi 5.400.000 

27  Trần Bảo Khiêm Vận động viên Huy chương Đồng Đơn nam 16-17 tuổi 2.700.000 

28  Nguyễn Thị Phương Anh Vận động viên Huy chương Đồng Đội tuyển nữ  18-19 tuổi 2.700.000 

29  Nguyễn Thị Xuân Vận động viên Huy chương Đồng Đội tuyển nữ  18-19 tuổi 2.700.000 

30  Đỗ Thị Bảo Ngân Vận động viên Huy chương Đồng Đội tuyển nữ  18-19 tuổi 2.700.000 

31  Nguyễn Thị Phương Anh Vận động viên Huy chương Đồng Đơn nữ 18-19 tuổi 2.700.000 

32  Nguyễn Thị Xuân Vận động viên Huy chương Đồng Đôi nữ 18-19 tuổi 2.700.000 

33  Đỗ Thị Bảo Ngân Vận động viên Huy chương Đồng Đôi nữ 18-19 tuổi 2.700.000 

34  Nguyễn Văn Hậu Vận động viên Huy chương Đồng Đơn nam 18-19 tuổi 2.700.000 

35  Nguyễn Văn Hậu Vận động viên Huy chương Đồng Đôi nam 18-19 tuổi 2.700.000 

36  Nguyễn Đại Dương Vận động viên Huy chương Đồng Đôi nam 18-19 tuổi 2.700.000 

37  Hà Thanh An Vận động viên Huy chương Đồng Đơn nam 20-21 tuổi 2.700.000 

Tổng: 216.000.000 
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4. Giải vô địch Cầu lông cá nhân toàn quốc năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Chu Việt Bắc Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3 HCB, 1 HCĐ 24.300.000 

2  Vũ Thị Thanh Huyền Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3 HCB, 1 HCĐ 24.300.000 

3  Nguyễn Thị Sen Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3 HCB, 1 HCĐ 24.300.000 

4  Trần Thị Phương Thúy Vận động viên Huy chương Bạc Đơn nữ 10.800.000 

5  Thân Vân Anh Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ 10.800.000 

6  Nguyễn Thị Ngọc Lan Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ 10.800.000 

7  Phạm Văn Hải Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam nữ 10.800.000 

8  Thân Vân Anh Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam nữ 10.800.000 

9  Trần Quốc Khánh Vận động viên Huy chương Đồng Đơn nam 5.400.000 

Tổng: 132.300.000 

5. Giải Vô địch Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Vũ Thị Thanh Huyền Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ 21.600.000 

2  Nguyễn Thị Sen Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ 21.600.000 

3  Đỗ Thùy Linh Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ 21.600.000 

4  Trần Thị Thúy Cải Vận động viên Huy chương Vàng Đôi nữ U 17 7.200.000 

5  Vũ Thị Hoa Vận động viên Huy chương Vàng Đôi nữ U 17 7.200.000 

6  Trần Quốc Khánh Vận động viên Huy chương Vàng Đơn nam U 19 7.200.000 

7  Nguyễn Hoàng Thái Sơn Vận động viên Huy chương Vàng Đôi nam nữ U 19 7.200.000 

8  Phạm Quỳnh Chi Vận động viên Huy chương Vàng Đôi nam nữ U 19 7.200.000 

9  Ngô Vũ Thảo Linh Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ U 13 5.400.000 
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10  Nguyễn Bảo Ngọc Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ U 13 5.400.000 

11  Chu Minh Tuấn Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam nữ U 13 5.400.000 

12  Nguyễn Bảo Ngọc Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam nữ U 13 5.400.000 

13  Lý Ngọc Chi Vận động viên Huy chương Bạc Đơn nữ U 15 5.400.000 

14  Lý Ngọc Chi Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ U 15 5.400.000 

15  Ngô Vũ Bảo Hân Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ U 15 5.400.000 

16  Nguyễn Trung Hiếu Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam nữ U 15 5.400.000 

17  Phạm Thanh Hằng Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam nữ U 15 5.400.000 

18  Hà Thị Hương Giang Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ U 19 5.400.000 

19  Phạm Quỳnh Chi Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ U 19 5.400.000 

20  Trần Quốc Khánh Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam nữ U 19 5.400.000 

21  Hà Thị Hương Giang Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam nữ U 19 5.400.000 

22  Nguyễn Thế Nhật  Vận động viên Huy chương Đồng  Đơn nam U 9 2.700.000 

23  Ngô Thị Thanh Bình Vận động viên Huy chương Đồng  Đơn nữ U 9 2.700.000 

24  Chu Tuấn Kiệt Vận động viên Huy chương Đồng  Đơn nam U 11 2.700.000 

25  Lý Hồng Ánh Vận động viên Huy chương Đồng  Đôi nữ U 13 2.700.000 

26  Ngô Kỳ Duyên Vận động viên Huy chương Đồng  Đôi nữ U 13 2.700.000 

27  Nguyễn Duy Hưng Vận động viên Huy chương Đồng  Đôi nam nữ U 13 2.700.000 

28  Ngô Vũ Thảo Linh Vận động viên Huy chương Đồng  Đôi nam nữ U 13 2.700.000 

29  Vũ Thị Hoa Vận động viên Huy chương Đồng  Đơn nữ U 17 2.700.000 

Tổng: 192.600.000 

6. Giải vô địch Cầu lông đồng đội nam nữ hỗn hợp quốc gia năm 2023  

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Vũ Thị Thanh Huyền Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCB 5.400.000 
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2  Nguyễn Thị Sen Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCB 5.400.000 

3  Phạm Văn Hải Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội nam nữ hỗn hợp 5.400.000 

4  Nguyễn Mạnh Cường Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội nam nữ hỗn hợp 5.400.000 

5  Trần Quốc Khánh Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội nam nữ hỗn hợp 5.400.000 

6  Nguyễn Hoàng Thái Sơn Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội nam nữ hỗn hợp 5.400.000 

7  Nguyễn Đức Hiệp Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội nam nữ hỗn hợp 5.400.000 

8  Trần Thị Phương Thúy Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội nam nữ hỗn hợp 5.400.000 

9  Nguyễn Thị Ngọc Lan Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội nam nữ hỗn hợp 5.400.000 

10  Thân Vân Anh Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội nam nữ hỗn hợp 5.400.000 

11  Trần Thị Thúy Cải Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội nam nữ hỗn hợp 5.400.000 

12  Vũ Thị Hoa Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội nam nữ hỗn hợp 5.400.000 

Tổng: 64.800.000 

7. Giải vô địch Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Chu Việt Bắc Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCV, 1 HCB 19.800.000 

2  Vũ Thị Thanh Huyền Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCV, 1 HCB 19.800.000 

3  Nguyễn Thị Sen Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCV, 1 HCB 19.800.000 

4  Phạm Văn Hải Vận động viên Huy chương Vàng Đôi nam nữ 14.400.000 

5  Thân Vân Anh Vận động viên Huy chương Vàng Đôi nam nữ 14.400.000 

6  Trần Thị Phương Thúy Vận động viên Huy chương Bạc Đơn nữ 10.800.000 

Tổng: 99.000.000 

8. Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Nguyễn Thanh Loan Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCV, 1 HCĐ 17.100.000 

2  Nguyễn Thị Thu Thủy Vận động viên Huy chương Vàng Sanda hạng 60 kg nữ 14.400.000 
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3  Phạm Văn Vương Vận động viên Huy chương Đồng Sanda hạng 65 kg nam 5.400.000 

Tổng: 36.900.000 

9. Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Nguyễn Thế Nam Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2 HCB, 2 HCĐ 10.800.000 

2  Nguyễn Trọng Nam Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2 HCB, 2 HCĐ 10.800.000 

3  Lê Bích Ngọc Vận động viên Huy chương Bạc Hạng cân 46 kg nữ -lứa tuổi 13-14 5.400.000 

4  Hoàng Duy Hùng Vận động viên Huy chương Bạc Hạng cân 75 kg nam-lứa tuổi 17-18 5.400.000 

5  Vũ Hoàng Anh Vận động viên Huy chương Đồng Hạng cân 66 kg nam-lứa tuổi 13-14 2.700.000 

6  Mai Thị Lan Vận động viên Huy chương Đồng Hạng cân 48 kg nữ -lứa tuổi 17-18 2.700.000 

Tổng: 37.800.000 

10. Giải vô địch Boxing toàn quốc năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Nguyễn Thế Nam Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCB, 2 HCĐ 16.200.000 

2  

Bùi Đoàn Quang Huy 

Vận động viên Huy chương Bạc Hạng cân trên 92 kg nam-lứa 

tuổi 17-18 10.800.000 

3  Mai Thị Lan Vận động viên Huy chương Đồng Hạng cân 48 kg nữ-lứa tuổi 17-18 5.400.000 

4  Hoàng Duy Hùng Vận động viên Huy chương Đồng Hạng cân 75 kg nam-lứa tuổi 17-18 5.400.000 

Tổng: 37.800.000 
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11. Giải vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Vũ Văn Long Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCĐ 2.700.000 

2  Nguyễn Thị Bích Hường Vận động viên Huy chương Đồng Hạng -57 kg nữ lứa tuổi 14-15 2.700.000 

Tổng: 5.400.000 

12. Giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Vũ Trường Xuân Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ 14.850.000 

2  Hoàng Thị Ngọc Lan Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ 14.850.000 

3  Nguyễn Thái Linh Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ 14.850.000 

4  Nguyễn Thị Nhiên Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển 4 nữ U16 7.200.000 

5  Giáp Thị Thu Hòa Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển 4 nữ U16 7.200.000 

6  Giáp Thanh Xuân Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển 4 nữ U16 7.200.000 

7  Trịnh Thị Ngọc Huyền Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển 4 nữ U16 7.200.000 

8  Phạm Thảo Anh Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển 4 nữ U16 7.200.000 

9  Nguyễn Hoài Thương Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển 4 nữ U16 7.200.000 

10  Nguyễn Thị Nhiên Vận động viên Huy chương Đồng Đội tuyển 3 nữ U16 2.700.000 

11  Giáp Thị Thu Hòa Vận động viên Huy chương Đồng Đội tuyển 3 nữ U16 2.700.000 

12  Giáp Thanh Xuân Vận động viên Huy chương Đồng Đội tuyển 3 nữ U16 2.700.000 

13  Nguyễn Hoài Thương Vận động viên Huy chương Đồng Đội tuyển 3 nữ U16 2.700.000 

14  Sì Thảo Ly Vận động viên Huy chương Đồng Đội tuyển 3 nữ U16 2.700.000 

15  Nguyễn Thị Hải Yến Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển đôi nữ U17-20 7.200.000 

16  Giáp Thị Thanh Huyền Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển đôi nữ U17-20 7.200.000 

17  Nguyễn Thảo My Vận động viên Huy chương Vàng Đội tuyển đôi nữ U17-20 7.200.000 

18  Nguyễn Thị Hải Yến Vận động viên Huy chương Bạc Đội tuyển 3 nữ U17-20 5.400.000 

19  Trần Thiên Trang Vận động viên Huy chương Bạc Đội tuyển 3 nữ U17-20 5.400.000 

20  Nguyễn Thị Ngọc Linh Vận động viên Huy chương Bạc Đội tuyển 3 nữ U17-20 5.400.000 
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21  Nguyễn Thảo My Vận động viên Huy chương Bạc Đội tuyển 3 nữ U17-20 5.400.000 

22  Giáp Thị Phương Nhung Vận động viên Huy chương Bạc Đội tuyển 3 nữ U17-20 5.400.000 

Tổng: 149.850.000 

13. Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Vũ Trường Xuân Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCB, 1 HCĐ 12.150.000 

2  Hoàng Thị Ngọc Lan Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCB, 1 HCĐ 12.150.000 

3  Nguyễn Thị Hải Yến Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ 10.800.000 

4  Nguyễn Thị Ngọc Linh Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ 10.800.000 

5  Nguyễn Thảo My Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ 10.800.000 

6  Nguyễn Thị Hải Yến Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội 3 nữ 2.700.000 

7  Giáp Thị Phương Nhung Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội 3 nữ 2.700.000 

8  Trần Thiên Trang Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội 3 nữ 2.700.000 

9  Nguyễn Thị Ngọc Linh Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội 3 nữ 2.700.000 

10  Nguyễn Thảo My Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội 3 nữ 2.700.000 

11  Giáp Thanh Xuân Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội 3 nữ 2.700.000 

12  Giáp Thị Thu Hòa Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội 3 nữ 2.700.000 

13  Nguyễn Thị Nhiên Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội 3 nữ 2.700.000 

14  Trịnh Thị Ngọc Huyền Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội 3 nữ 2.700.000 

15  Phạm Thảo Anh Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội 3 nữ 2.700.000 

16  Nguyễn Hoài Thương Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội 3 nữ 2.700.000 

17  Sì Thảo Ly Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội 3 nữ 2.700.000 

Tổng: 89.100.000 
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14. Giải Quần vợt vô địch đồng đội trẻ quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Nguyễn Văn Được Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCĐ 1.400.000 

2  Nguyễn Thiên Giang Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCĐ 1.400.000 

3  Giáp Minh Tâm Vận động viên Huy chương Đồng  Đôi nữ U 18 1.400.000 

4  Lê Gia Hân Vận động viên Huy chương Đồng  Đôi nữ U 18 1.400.000 

Tổng: 5.600.000 

15. Giải Quần vợt vô địch trẻ toàn quốc năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Nguyễn Văn Được Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2 HCĐ 4.050.000 

2  Nguyễn Thiên Giang Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2 HCĐ 4.050.000 

3  Nguyễn Minh Ngọc Vận động viên Huy chương Đồng  Đơn nữ U 10 2.700.000 

4  Lê Gia Hân Vận động viên Huy chương Đồng  Đôi nữ U 18 2.700.000 

Tổng: 13.500.000 

16. Giải vô địch Vovinam toàn quốc lần thứ 29 năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Dương Văn Dư Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCĐ 2.700.000 

2  Hoàng Thành Công Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1 HCĐ 2.700.000 

3  Lài Minh Hoàng Vận động viên Huy chương Đồng Quyền đồng đội nam 2.700.000 

4  Trần Đăng Tuấn Vận động viên Huy chương Đồng Quyền đồng đội nam 2.700.000 

5  Nguyễn Hải Đông Vận động viên Huy chương Đồng Quyền đồng đội nam 2.700.000 

Tổng: 13.500.000 
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17.  Giải Cờ vua trẻ quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Hoàng Văn Ngọc Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2HCV, 1 HCĐ cá nhân; 8 HCĐ đồng đội 17.550.000 

2  Nguyễn Tiến Hùng Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2HCV, 1 HCĐ cá nhân; 8 HCĐ đồng đội 17.550.000 

3  Vũ Đình Hưng Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2HCV, 1 HCĐ cá nhân; 8 HCĐ đồng đội 17.550.000 

4  Lương Hoàng Tú Linh Vận động viên Huy chương Vàng Cá nhân cờ tiêu chuẩn Nữ 20 7.200.000 

5  Lương Hoàng Tú Linh Vận động viên Huy chương Vàng Cá nhân cờ nhanh Nữ 20 7.200.000 

6  Lương Hoàng Tú Linh Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ tiêu chuẩn Nữ 20 1.350.000 

7  Lương Hoàng Tú Linh Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ nhanh Nữ 20 1.350.000 

8  Lương Hoàng Tú Linh Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ chớp Nữ 20 1.350.000 

9  Nguyễn Thị Mai Lan Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ tiêu chuẩn Nữ 20 1.350.000 

10  Nguyễn Thị Mai Lan Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ nhanh Nữ 20 1.350.000 

11  Nguyễn Thị Mai Lan Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ chớp Nữ 20 1.350.000 

12  Hoàng Quốc Khánh Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ chớp Nam 17 1.350.000 

13  Hoàng Quốc Khánh Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ tiêu chuẩn Nam 17 1.350.000 

14  Đặng Ngọc Minh Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ chớp Nam 17 1.350.000 

15  Đặng Ngọc Minh Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ tiêu chuẩn Nam 17 1.350.000 

16  Nguyễn Thùy Linh Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ nhanh Nữ 15 1.350.000 

17  Trần Thị Hồng Ngọc Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ nhanh Nữ 15 1.350.000 

18  Đỗ Hà Trang Vận động viên Huy chương Đồng Cá nhân cờ nhanh Nữ 13 2.700.000 

19  Đỗ Hà Trang Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ chớp Nữ 13 1.350.000 

20  Thân Thị Khánh Huyền Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ chớp Nữ 13 1.350.000 

21  Trần Mai Hân Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ tiêu chuẩn Nữ 11 1.350.000 
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22  Đàm Thị Thúy Hiền Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ tiêu chuẩn Nữ 11 1.350.000 

Tổng: 91.350.000 

18. Giải cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Vũ Phương Thảo Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1HCB, 2 HCĐ  8.100.000 

2  Vũ Đình Hưng Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1HCB, 2 HCĐ  8.100.000 

3  Lương Hoàng Tú Linh Vận động viên Huy chương Bạc Cá nhân cờ tiêu chuẩn nữ 20 5.400.000 

4  Lương Hoàng Tú Linh Vận động viên Huy chương Đồng Cá nhân cờ nhanh nữ 20 2.700.000 

5  Hoàng Quốc Khánh Vận động viên Huy chương Đồng Cá nhân cờ chớp nam 17 2.700.000 

Tổng: 27.000.000 

19. Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Giáp Xuân Định Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3HCĐ  10.800.000 

2  Đoàn Thị Vân Anh Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3HCĐ  10.800.000 

3  Nguyễn Quang Trung Vận động viên Huy chương Đồng Cá nhân cờ tiêu chuẩn nam Asean 5.400.000 

4  Nguyễn Quang Trung Vận động viên Huy chương Đồng Cá nhân cờ nhanh nam Asean 5.400.000 

5  Đoàn Thị Vân Anh Vận động viên Huy chương Đồng Cá nhân cờ nhanh nữ Asean 5.400.000 

Tổng: 37.800.000 

20. Giải vô địch cờ vây xuất sắc quốc gia 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Giáp Xuân Định Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 01 HCĐ  5.400.000 

2  Nguyễn Nam Hoàng Vận động viên Huy chương Đồng Cá nhân cờ tiêu chuẩn 5.400.000 

Tổng: 10.800.000 
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21. Giải Cờ vua miền Bắc 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Nguyễn Tiến Hùng Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 9 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ 8.100.000 

2  Hoàng Văn Ngọc Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 9 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ 8.100.000 

3  Vũ Phương Thảo Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 9 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ 8.100.000 

4  Lương Hoàng Tú Linh Vận động viên Huy chương Đồng Cá nhân cờ nhanh Nữ Open đội tuyển 900.000 

5  Lương Hoàng Tú Linh Vận động viên Huy chương Vàng Cá nhân cờ chớp Nữ Open đội tuyển 2.700.000 

6  Nguyễn Thị Mai Lan Vận động viên Huy chương Bạc Cá nhân cờ chớp Đội tuyển Nữ 17 1.350.000 

7  Trần Thị Hồng Ngọc Vận động viên Huy chương Đồng Cá nhân cờ nhanh Đội tuyển Nữ 15 900.000 

8  Trần Thị Hồng Ngọc Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội cờ nhanh Đội tuyển Nữ 15 720.000 

9  Trần Thị Hồng Ngọc Vận động viên Huy chương Vàng Cá nhân cờ chớp Đội tuyển Nữ 15 2.700.000 

10  Trần Thị Hồng Ngọc Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội cờ chớp Đội tuyển Nữ 15 1.350.000 

11  Nguyễn Ngọc Hà Anh Vận động viên Huy chương Bạc Đồng đội cờ nhanh Đội tuyển Nữ 15 720.000 

12  Nguyễn Ngọc Hà Anh Vận động viên Huy chương Đồng Cá nhân cờ chớp Đội tuyển Nữ 15 900.000 

13  Nguyễn Ngọc Hà Anh Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội cờ chớp Đội tuyển Nữ 15 1.350.000 

14  Đỗ Hà Trang Vận động viên Huy chương đồng Cá nhân cờ nhanh Đội tuyển Nữ 13 900.000 

15  Đỗ Hà Trang Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội cờ nhanh Đội tuyển Nữ 13 1.350.000 

16  Đỗ Hà Trang Vận động viên Huy chương Bạc Cá nhân cờ chớp Đội tuyển Nữ 13 1.350.000 

17  Đỗ Hà Trang Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội cờ chớp Đội tuyển Nữ 13 1.350.000 

18  Thiệu Gia Linh Vận động viên Huy chương Vàng Cá nhân cờ nhanh Đội tuyển Nữ 13 2.700.000 

19  Thiệu Gia Linh Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội cờ nhanh Đội tuyển Nữ 13 1.350.000 

20  Đặng Ngọc Minh Vận động viên Huy chương Đồng Cá nhân cờ nhanh Đội tuyển Nam 17 900.000 

21  Đặng Ngọc Minh Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội cờ nhanh Đội tuyển Nam 17 1.350.000 

22  Đặng Ngọc Minh Vận động viên Huy chương Bạc Cá nhân cờ chớp nhoáng Đội tuyển Nam 17 1.350.000 
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23  Đặng Ngọc Minh Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội cờ chớp nhoáng Đội tuyển Nam 17 1.350.000 

24  Hoàng Quốc Khánh Vận động viên Huy chương Vàng Cá nhân cờ nhanh Đội tuyển Nam 17 2.700.000 

25  Hoàng Quốc Khánh Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội cờ nhanh Đội tuyển Nam 17 1.350.000 

26  Hoàng Quốc Khánh Vận động viên Huy chương Đồng Cá nhân cờ chớp nhoáng Đội tuyển Nam 17 900.000 

27  Hoàng Quốc Khánh Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội cờ chớp nhoáng Đội tuyển Nam 17 1.350.000 

28  Thân Thị Khánh Huyền Vận động viên Huy chương Vàng Đồng đội cờ chớp Đội tuyển Nữ 13 1.350.000 

29  Đàm Thị Thúy Hiền Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ chớp Đội tuyển Nữ 11 450.000 

30  Trần Mai Hân Vận động viên Huy chương Đồng Đồng đội cờ chớp Đội tuyển Nữ 11 450.000 

Tổng: 60.390.000 

22. Giải vô địch Điền kinh trẻ quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Nguyễn Văn Tuấn Huấn luyện viên Có VĐV đoạt  1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ 11.250.000 

2  Hoàng Viết Vĩ Ly Vận động viên Huy chương Vàng 10.000m cá nhân 7.200.000 

3  Hoàng Viết Vĩ Ly Vận động viên Huy chương Bạc 5.000m cá nhân 5.400.000 

4  Sơn Tiến Phát Vận động viên Huy chương Đồng 800m cá nhân 2.700.000 

Tổng: 26.550.000 

23. Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Đào Xuân Hùng Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3 HCV 28.800.000 

2  Nguyễn Văn Tuấn Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3 HCV 28.800.000 

3  Dương Thị Uyên Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3 HCV 28.800.000 

4  Nguyễn Thị Oanh Vận động viên Huy chương Vàng  1.500m cá  nhân 14.400.000 

5  Nguyễn Thị Oanh Vận động viên Huy chương Vàng 5.000m cá nhân 14.400.000 

6  Nguyễn Thị Oanh Vận động viên Huy chương Vàng 3.000m CNV 14.400.000 

Tổng: 129.600.000 
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24. Giải vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Đỗ Mạnh Thắng Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 4 HCĐ 6.750.000 

2  Nguyễn Văn Tuyên Vận động viên Huy chương Đồng Hạng 75 kg tự do 2.700.000 

3  Nguyễn Ngọc Trường Sơn Vận động viên Huy chương Đồng Hạng 65 kg tự do 2.700.000 

4  Giáp Xuân Bắc Vận động viên Huy chương Đồng Hạng 63 kg cổ điển 2.700.000 

5  Nguyễn Văn Lượng Vận động viên Huy chương Đồng Hạng 67 kg cổ điển 2.700.000 

Tổng: 17.550.000 

25. Giải vô địch trẻ và thiếu niên Vật dân tộc quốc gia lần thứ XXIV năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Đỗ Mạnh Thắng Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 4 HCĐ 6.750.000 

2  Tạ Văn Lâm Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 4 HCĐ 6.750.000 

3  Hoàng Đăng Giang Vận động viên Huy chương Đồng Hạng 41 kg 2.700.000 

4  Tạ Văn Sỹ Vận động viên Huy chương Đồng Hạng 50 kg 2.700.000 

5  Nguyễn Hữu Hùng Vận động viên Huy chương Đồng  Hạng 59 kg 2.700.000 

6  Nguyễn Anh Tiến Vận động viên Huy chương Đồng Trên 62 kg 2.700.000 

Tổng: 24.300.000 

26. Giải vô địch Anh tài Vật dân tộc quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Nguyễn Hồng Thái Huấn luyện viên Có VĐV đoạt  3 HCV, 8 HCB, 2 HCĐ 21.600.000 

2  Lê Thanh Luyện Huấn luyện viên Có VĐV đoạt  3 HCV, 8 HCB, 2 HCĐ 21.600.000 

3  Tạ Văn Lâm Huấn luyện viên Có VĐV đoạt  3 HCV, 8 HCB, 2 HCĐ 21.600.000 

4  Nguyễn Văn Tuyên Vận động viên Huy chương Vàng Hạng 60 kg 7.200.000 

5  Nguyễn Ngọc Trường Sơn Vận động viên Huy chương Vàng Hạng 66 kg 7.200.000 

6  Tô Minh Hậu Vận động viên Huy chương Vàng Hạng 78 kg 7.200.000 
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7  Nguyễn Văn Tuân Vận động viên Huy chương Bạc Hạng 54 kg 5.400.000 

8  Hà Anh Hải Vận động viên Huy chương Bạc Hạng 63 kg 5.400.000 

9  Giáp Xuân Bắc Vận động viên Huy chương Bạc Hạng 75 kg 5.400.000 

10  Phạm Huy Quốc Vận động viên Huy chương Bạc Hạng 84 kg 5.400.000 

11  Hà Chí Bình Vận động viên Huy chương Bạc Hạng 90 kg 5.400.000 

12  Nguyễn Văn Minh Vận động viên Huy chương Bạc Hạng 95 kg 5.400.000 

13  Đào Duy Hưởng Vận động viên Huy chương Bạc Hạng 100 kg 5.400.000 

14  Mạc Quang Huy Vận động viên Huy chương Bạc Trên 100 kg 5.400.000 

15  Hoàng Khương Duy Vận động viên Huy chương Đồng Hạng 72 kg 2.700.000 

16  Giáp Văn Vinh Vận động viên Huy chương Đồng Hạng 81 kg 2.700.000 

Tổng: 135.000.000 

27. Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Trần Vũ Quang Huấn luyện viên Có VĐV đoạt  10 HCV, 14 HCB, 56 HCĐ 21.600.000 

2  Nguyễn Hồng Quang Huấn luyện viên Có VĐV đoạt  10 HCV, 14 HCB, 56 HCĐ 21.600.000 

3  Ngô Thị Huyền Trang Huấn luyện viên Có VĐV đoạt  10 HCV, 14 HCB, 56 HCĐ 21.600.000 

4  Nguyễn Đức Quang Vận động viên Huy chương Bạc Fighting -38kg nam 5.400.000 

5  Nguyễn Đức Quang Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Nogi -38kg nam 2.700.000 

6  Nguyễn Đức Quang Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi -38kg nam 2.700.000 

7  Hoàng Tuấn Anh Vận động viên Huy chương Bạc Jiu-Jitsu Nogi -38kg nam 5.400.000 

8  Hoàng Tuấn Anh Vận động viên Huy chương Bạc Jiu-Jitsu Gi -38kg nam 5.400.000 

9  Trần Đức Huy Vận động viên Huy chương Đồng Fighting-42kg nam 2.700.000 

10  Trần Đức Huy Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Nogi -42kg nam 2.700.000 

11  Trần Đức Huy Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi -42kg nam 2.700.000 

12  Nguyễn Hợp Minh Vận động viên Huy chương Vàng Duo đôi nam 7.200.000 

13  Nguyễn Hợp Minh Vận động viên Huy chương Bạc Jiu-Jitsu Nogi -46kg nam 5.400.000 

14  Nguyễn Hợp Minh Vận động viên Huy chương Bạc Jiu-Jitsu Gi -46kg nam 5.400.000 

15  Nguyễn Hợp Minh Vận động viên Huy chương Đồng Show đôi nam,nữ 2.700.000 

16  Nguyễn Hợp Minh Vận động viên Huy chương Đồng Duo đôi nam,nữ 2.700.000 
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17  Nguyễn Thành Công Vận động viên Huy chương Đồng Fighting -46kg nam 2.700.000 

18  Hoàng Tùng Nghĩa Vận động viên Huy chương Bạc Fighting -46kg nam 5.400.000 

19  Lê Minh Long Vận động viên Huy chương Vàng Fighting -50kg nam 7.200.000 

20  Lê Minh Long Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Nogi -50kg nam 2.700.000 

21  Lê Minh Long Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi -50kg nam 2.700.000 

22  Lê Minh Long Vận động viên Huy chương Đồng Show đôi nam 2.700.000 

23  Trần Huy Lâm Vận động viên Huy chương Vàng Duo đôi nam 7.200.000 

24  Trần Huy Lâm Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Nogi -50kg nam 2.700.000 

25  Trần Huy Lâm Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi -50kg nam 2.700.000 

26  Trần Huy Lâm Vận động viên Huy chương Đồng Fighting -50kg nam 2.700.000 

27  Trần Huy Lâm Vận động viên Huy chương Đồng Show đôi nam 2.700.000 

28  Nghiêm Minh Hải Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Nogi -60kg nam 2.700.000 

29  Nghiêm Minh Hải Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi -60kg nam 2.700.000 

30  Nghiêm Minh Hải Vận động viên Huy chương Đồng Fighting -60kg nam 2.700.000 

31  Nguyễn Thế Hiếu Vận động viên Huy chương Vàng Fighting -73kg nam 7.200.000 

32  Phạm An Sơn Vận động viên Huy chương Bạc Fighting -73kg nam 5.400.000 

33  Phạm An Sơn Vận động viên Huy chương Bạc Jiu-Jitsu Nogi -73kg nam 5.400.000 

34  Phạm An Sơn Vận động viên Huy chương Bạc Jiu-Jitsu Gi -73kg nam 5.400.000 

35  Nguyễn Bảo Nam Vận động viên Huy chương Vàng Fighting +73kg nam 7.200.000 

36  Nguyễn Thị Khánh Vy Vận động viên Huy chương Đồng Fighting -36kg nữ 2.700.000 

37  Nguyễn Thị Khánh Vy Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Nogi -36kg nữ 2.700.000 

38  Nguyễn Thị Khánh Vy Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi -36kg nữ 2.700.000 

39  Ngô Thị Diệp Anh Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Nogi -44kg nữ 2.700.000 

40  Ngô Thị Diệp Anh Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi -44kg nữ 2.700.000 

41  Ngô Thị Hà My Vận động viên Huy chương Đồng Fighting -48kg nữ 2.700.000 

42  Ngô Thị Hà My Vận động viên Huy chương Đồng Show đôi nữ 2.700.000 

43  Dương Nhật Linh Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Nogi -52kg nữ 2.700.000 

44  Dương Nhật Linh Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi -52kg nữ 2.700.000 

45  Dương Nhật Linh Vận động viên Huy chương Đồng Fighting -52kg nữ 2.700.000 

46  Chu Thị Huyền Vận động viên Huy chương Vàng Fighting -63kg nữ 7.200.000 
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47  Chu Thị Huyền Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Nogi -63kg nữ 2.700.000 

48  Chu Thị Huyền Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi -63kg nữ 2.700.000 

49  Chu Thị Trang Vận động viên Huy chương Bạc Fighting -63kg nữ 5.400.000 

50  Chu Thị Trang Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Nogi -63kg nữ 2.700.000 

51  Chu Thị Trang Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi -63kg nữ 2.700.000 

52  Nguyễn Thị Mai Phương Vận động viên Huy chương Đồng Duo đôi nam,nữ 2.700.000 

53  Nguyễn Thị Mai Phương Vận động viên Huy chương Đồng Show đôi nam,nữ 2.700.000 

54  Nguyễn Ngọc Khánh Linh Vận động viên Huy chương Đồng Show đôi nữ 2.700.000 

55  Nguyễn Tiến Anh Minh Vận động viên Huy chương Đồng Duo đôi nam 2.700.000 

56  Nguyễn Tiến Anh Minh Vận động viên Huy chương Đồng Show đôi nam 2.700.000 

57  Nguyễn Tiến Anh Minh Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi -66kg nam 2.700.000 

58  Hoàng Nam Khánh Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Nogi -66kg nam 2.700.000 

59  Lương Đức Giang Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Nogi -73kg nam 2.700.000 

60  Lương Đức Giang Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi -73kg nam 2.700.000 

61  Lương Đức Giang Vận động viên Huy chương Đồng Duo đôi nam 2.700.000 

62  Lương Đức Giang Vận động viên Huy chương Đồng Show đôi nam 2.700.000 

63  Lương Đức Mạnh Vận động viên Huy chương Vàng Jiu-Jitsu Nogi -81kg nam 7.200.000 

64  Lương Đức Mạnh Vận động viên Huy chương Đồng Fighting -81kg nam 2.700.000 

65  Lương Đức Mạnh Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi -81kg nam 2.700.000 

66  Lều Thái Anh Vận động viên Huy chương Đồng Fighting +81kg nam 2.700.000 

67  Lều Thái Anh Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Nogi +81kg nam 2.700.000 

68  Lều Thái Anh Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi +81kg nam 2.700.000 

69  Đặng Thị Hương Vận động viên Huy chương Vàng Jiu-Jitsu Nogi -40kg nữ 7.200.000 

70  Đặng Thị Hương Vận động viên Huy chương Bạc Jiu-Jitsu Gi -40kg nữ 5.400.000 

71  Trần Thị Phương Thảo Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Nogi -40kg nữ 2.700.000 

72  Trần Thị Phương Thảo Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi -40kg nữ 2.700.000 

73  Nguyễn Thị Hương Giang Vận động viên Huy chương Đồng  Fighting -40kg nữ 2.700.000 

74  Nguyễn Thị Hương Giang Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi -40kg nữ 2.700.000 

75  Hoàng Phương Thảo Vận động viên Huy chương Đồng Fighting -48kg nữ 2.700.000 

76  Nguyễn Phương Linh Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Nogi -57kg nữ 2.700.000 
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77  Nguyễn Thị Ngọc Khánh Vận động viên Huy chương Đồng Show đôi nữ 2.700.000 

78  Nguyễn Khánh Nhi Vận động viên Huy chương Đồng Show đôi nữ 2.700.000 

79  Nguyễn Anh Đức Vận động viên Huy chương Vàng Jiu-Jitsu Gi -77kg nam 7.200.000 

80  Nguyễn Anh Đức Vận động viên Huy chương Vàng Jiu-Jitsu Nogi -77kg nam 7.200.000 

81  Nguyễn Đình Hùng Vận động viên Huy chương Bạc Fighting -77kg nam 5.400.000 

82  Nguyễn Tuấn Minh Vận động viên Huy chương Đồng Jiu-Jitsu Gi -94kg nam 2.700.000 

83  Đoàn Anh Quân Vận động viên Huy chương Bạc Fighting -94kg nam 5.400.000 

84  Đặng Lương Khánh Vận động viên Huy chương Vàng Fighting +94kg nam 7.200.000 

85  Đặng Lương Khánh Vận động viên Huy chương Đồng Show đôi nam 2.700.000 

86  Lê Hồng Anh Vận động viên Huy chương Đồng Show đôi nam 2.700.000 

87  Lê Hồng Anh Vận động viên Huy chương Đồng Duo đôi nam 2.700.000 

88  Hoàng Nam Khánh Vận động viên Huy chương Đồng Duo đôi nam 2.700.000 

89  Hoàng Nam Khánh Vận động viên Huy chương Đồng Duo đôi nam, nữ 2.700.000 

90  Phạm Phương Thảo Vận động viên Huy chương Bạc Fighting +70kg nữ 5.400.000 

91  Nguyễn Phương Linh Vận động viên Huy chương Đồng Show đôi nữ -U21 2.700.000 

92  Nguyễn Phương Linh Vận động viên Huy chương Đồng Duo đôi nữ - U21 2.700.000 

93  Hoàng Phương Thảo Vận động viên Huy chương Đồng Show đôi nữ -U21 2.700.000 

94  Hoàng Phương Thảo Vận động viên Huy chương Đồng Duo đôi nữ -U21 2.700.000 

95  Hoàng Phương Thảo Vận động viên Huy chương Đồng Duo đôi nam, nữ -U21 2.700.000 

Tổng: 400.500.000 

28. Giải Vô địch Jujitsu quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Trần Vũ Quang Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1HCV, 1HCB  19.800.000 

2 Nguyễn Hồng Quang Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1HCV, 1HCB 19.800.000 

3 Đỗ Thị Hoài Uyên Vận động viên Huy chương Vàng Fighting +70 kg 14.400.000 

4 Đỗ Thị Hoài UYên Vận động viên Huy chương Bạc Jiu-Jitsu Nogi +70 kg 10.800.000 

Tổng: 64.800.000 



32 

 

 

29.  Giải vô địch vận động viên xuất sắc Jujitsu quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Trần Vũ Quang Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 6HCV, 5HCB, 4HCĐ 43.200.000 

2  Nguyễn Hồng Quang Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 6HCV, 5HCB, 4HCĐ 43.200.000 

3  Lục Lệ Giang Vận động viên Huy chương Vàng Newara Gi -45kg nữ 14.400.000 

4  Lục Lệ Giang Vận động viên Huy chương Bạc Fighting -45kg nữ 10.800.000 

5  Lục Lệ Giang Vận động viên Huy chương Bạc Show đôi nữ 10.800.000 

6  Lục Lệ Giang Vận động viên Huy chương Đồng Duo đôi nữ 5.400.000 

7  Nguyễn Ngọc Bích Vận động viên Huy chương Vàng Fighting -57kg nữ 14.400.000 

8  Nguyễn Ngọc Bích Vận động viên Huy chương Vàng Duo đôi nam nữ 14.400.000 

9  Nguyễn Ngọc Bích Vận động viên Huy chương Bạc Show đôi nam, nữ 10.800.000 

10  Nguyễn Ngọc Bích Vận động viên Huy chương Bạc Show đôi nữ 10.800.000 

11  Nguyễn Ngọc Bích Vận động viên Huy chương Đồng Duo đôi nữ 5.400.000 

12  Vũ Thị Anh Thư Vận động viên Huy chương Vàng Newara Gi -70kg nữ 5.400.000 

13  Vũ Thị Anh Thư Vận động viên Huy chương Bạc Fighting -70kg nữ 10.800.000 

14  Đỗ Thị Hoài Uyên Vận động viên Huy chương Vàng Fighting +70kg nữ 14.400.000 

15  Đỗ Thị Hoài Uyên Vận động viên Huy chương Đồng Duo đôi nam nữ 5.400.000 

16  Nguyễn Hợp Minh Vận động viên Huy chương Đồng Fighting -56kg nam 5.400.000 

17  Nguyễn Hợp Minh Vận động viên Huy chương Đồng Duo đôi nam 5.400.000 

18  Bạch Văn Nghĩa Vận động viên Huy chương Vàng Fighting -62kg nam 14.400.000 

19  Bạch Văn Nghĩa Vận động viên Huy chương Bạc Newara Gi -69kg nam 10.800.000 

20  Bạch Văn Nghĩa Vận động viên Huy chương Đồng Duo đôi nam nữ 5.400.000 

21  Bạch Văn Nghĩa Vận động viên Huy chương Đồng Duo đôi nam 5.400.000 
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22  Nguyễn Đức Mạnh Vận động viên Huy chương Vàng Duo đôi nam nữ 14.400.000 

23  Nguyễn Đức Mạnh Vận động viên Huy chương Bạc Show đôi nam, nữ 10.800.000 

Tổng: 291.600.000 

30.  Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Giáp Xuân Định Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3HCV, 6HCB, 12HCĐ 21.600.000 

2  Phạm Xuân Quang Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3HCV, 6HCB, 12HCĐ 21.600.000 

3  Nguyễn Ngọc Tú Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3HCV, 6HCB, 12HCĐ 21.600.000 

4  Đinh Hoàng Dũng Vận động viên Huy chương Vàng U18 cờ truyền thống 7.200.000 

5  Phùng Bảo Quyên Vận động viên Huy chương Bạc U16 cá nhân tiêu chuẩn 5.400.000 

6  Phùng Bảo Quyên Vận động viên Huy chương Bạc U16 đồng đội tiêu chuẩn 2.700.000 

7  Phùng Bảo Quyên Vận động viên Huy chương Đồng U16 cá nhân cờ nhanh 2.700.000 

8  Phùng Bảo Quyên Vận động viên Huy chương Vàng  U16 đồng đội cờ nhanh 3.600.000 

9  Phùng Bảo Quyên Vận động viên Huy chương Vàng U16 cá nhân cờ chớp 7.200.000 

10  Phùng Bảo Quyên Vận động viên Huy chương Bạc U16 đồng đội cờ chớp 2.700.000 

11  Nguyễn Thanh Thảo Vận động viên Huy chương Bạc  U16 cá nhân cờ nhanh 5.400.000 

12  Nguyễn Thanh Thảo Vận động viên Huy chương Vàng U16 đồng đội cờ nhanh 3.600.000 

13  Nguyễn Thanh Thảo Vận động viên Huy chương Đồng U16 cá nhân cờ chớp 2.700.000 

14  Nguyễn Thanh Thảo Vận động viên Huy chương Bạc U16 đồng đội cờ chớp 2.700.000 

15  Trần Trà My Vận động viên Huy chương Bạc U16 đồng đội cờ tiêu chuẩn 2.700.000 

16  Nguyễn Đình Khánh Vận động viên Huy chương Đồng U20 đồng đội cờ nhanh 1.350.000 

17  Nguyễn Đình Khánh Vận động viên Huy chương Đồng U14 đồng đội cờ chớp 1.350.000 

18  Bùi Ngọc Gia Bảo Vận động viên Huy chương Đồng U20 đồng đội cờ tiêu chuẩn 1.350.000 

19  Bùi Ngọc Gia Bảo Vận động viên Huy chương Đồng U20 đông đội cờ nhanh 1.350.000 

20  Bùi Ngọc Gia Bảo Vận động viên Huy chương Đồng U14 đồng đội cờ chớp 1.350.000 

21  Giáp Xuân Cường Vận động viên Huy chương Đồng U20 đồng đội cờ tiêu chuẩn 1.350.000 

22  Trần Bảo Hân Vận động viên Huy chương Đồng U12 đồng đội cờ tiêu chuẩn 1.350.000 

23  Đặng Linh Nhi Vận động viên Huy chương Đồng U12 đồng đội cờ tiêu chuẩn 1.350.000 

24  Phạm Bảo Toàn Vận động viên Huy chương Đồng U9 đồng đội cờ tiêu chuẩn 1.350.000 
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25  Phạm Bảo Toàn Vận động viên Huy chương Bạc U9 cá nhân cờ nhanh 5.400.000 

26  Phạm Bảo Toàn Vận động viên Huy chương Đồng U9 đồng đội cờ nhanh 1.350.000 

27  Phạm Bảo Toàn Vận động viên Huy chương Đồng U9 đồng đội cờ chớp 1.350.000 

28  Nguyễn Tuấn Nam Vận động viên Huy chương Đồng U9 đồng đội cờ tiêu chuẩn 1.350.000 

29  Nguyễn Tuấn Nam Vận động viên Huy chương Đồng U9 đồng đội cờ nhanh 1.350.000 

30  Nguyễn Tuấn Nam Vận động viên Huy chương Đồng U9 đồng đội cờ chớp 1.350.000 

31  Phạm Hải Đăng Vận động viên Huy chương Đồng U7 cá nhân cờ truyền thống 2.700.000 

32  Phạm Hải Đăng Vận động viên Huy chương Đồng U7 đồng đội cờ nhanh 1.350.000 

33  Phạm Hải Đăng Vận động viên Huy chương Đồng U7 đồng đội cờ chớp 1.350.000 

34  Lương Quang Nghị Vận động viên Huy chương Bạc U7 đồng đội cờ tiêu chuẩn 2.700.000 

35  Lương Quang Nghị Vận động viên Huy chương Đồng U7 đồng đội cờ nhanh 1.350.000 

36  Nguyễn Tuấn Anh Vận động viên Huy chương Bạc U7 đồng đội cờ tiêu chuẩn 2.700.000 

37  Nguyễn Tuấn Anh Vận động viên Huy chương Đồng U7 đồng đội cờ chớp 1.350.000 

Tổng: 151.200.000 

31. Giải Vô địch Cờ tướng đấu thủ mạnh quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Giáp Xuân Định Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1HCĐ 5.400.000 

2  Phạm Xuân Quang Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1HCĐ 5.400.000 

3  Phùng Bảo Quyên Vận động viên Huy chương Đồng Cờ chớp  5.400.000 

Tổng: 16.200.000 

Tổng tiền thưởng giải thể thao thành tích cao (mục II) là 2.913.140.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm mười ba triệu, một trăm bốn 

mươi nghìn đồng). 

III. GIẢI THỂ THAO QUẦN CHÚNG 

1. Giải Vô địch trẻ đẩy gậy quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Nguyễn Văn Hanh Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3HCV, 8HCB, 2HCĐ  21.600.000 

2  Hoàng Thị Hồng Quyên Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3HCV, 8HCB, 2HCĐ   21.600.000 
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3  Trần Văn Tuấn Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3HCV, 8HCB, 2HCĐ  21.600.000 

4  Đỗ Duy Hoàn Vận động viên Huy chương Vàng 53kg nam 7.200.000 

5  Hoàng Thị Ngân Vận động viên Huy chương Vàng 53kg nữ 7.200.000 

6  Lý Thiên Thiên Vận động viên Huy chương Vàng 56kg nữ 7.200.000 

7  Vi Thị Thúy Vận động viên Huy chương Bạc 38kg nữ 5.400.000 

8  Lâm Văn Hùng Vận động viên Huy chương Bạc 41kg nam 5.400.000 

9  Giáp Thị Thanh Nhàn Vận động viên Huy chương Bạc 41kg nữ 5.400.000 

10  Nguyễn Đức Mạnh Vận động viên Huy chương Bạc 44kg nam 5.400.000 

11  Ngô Thị Linh Hiệp Vận động viên Huy chương Bạc 44kg nữ 5.400.000 

12  Triệu Văn Kiều Vận động viên Huy chương Bạc 47kg nam 5.400.000 

13  Chu Minh Quân Vận động viên Huy chương Bạc 56kg nam 5.400.000 

14  Triệu Tiến Tình Vận động viên Huy chương Bạc 59kg nam 5.400.000 

15  Đặng Thanh Dung Vận động viên Huy chương Đồng 50kg nữ 2.700.000 

16  Mạc Văn Diện Vận động viên Huy chương Đồng 62kg nam 2.700.000 

 Tổng: 135.000.000 

2. Giải vô địch trẻ kéo co quốc gia năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Hạng cân 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Nguyễn Mạnh Tuấn Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2HCV, 2HCB, 3HCĐ  20.250.000 

2 Nguyễn Tiến Duy Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2HCV, 2HCB, 3HCĐ 20.250.000 

3 Trương Thanh Hiền Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2HCV, 2HCB, 3HCĐ 20.250.000 

Tổng:  60.750.000 

Hạng 310kg hỗn hợp ngoài trời 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Vi Thị Thúy Vận động viên Huy chương Vàng 310kg hỗn hợp 7.200.000 

2  Giáp Thị Thanh Nhàn Vận động viên Huy chương Vàng 310kg hỗn hợp 7.200.000 

3  Bùi Thảo Vân Vận động viên Huy chương Vàng 310kg hỗn hợp 7.200.000 
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4  Ngô Thị Linh Hiệp Vận động viên Huy chương Vàng 310kg hỗn hợp 7.200.000 

5  Lâm Văn Hùng Vận động viên Huy chương Vàng 310kg hỗn hợp 7.200.000 

6  Triệu Văn Kiều Vận động viên Huy chương Vàng 310kg hỗn hợp 7.200.000 

7  Chu Minh Quân Vận động viên Huy chương Vàng 310kg hỗn hợp 7.200.000 

8  Mạc Văn Diện Vận động viên Huy chương Vàng 310kg hỗn hợp 7.200.000 

 

Tổng: 
57.600.000 

Hạng 330kg hỗn hợp ngoài trời 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Bùi Thảo Vân Vận động viên Huy chương Vàng 330kg hỗn hợp 7.200.000 

2  Đặng Thanh Dung Vận động viên Huy chương Vàng 330kg hỗn hợp 7.200.000 

3  Hoàng Thị Ngân Vận động viên Huy chương Vàng 330kg hỗn hợp 7.200.000 

4  Lý Thiên Thiên Vận động viên Huy chương Vàng 330kg hỗn hợp 7.200.000 

5  Triệu Văn Kiều Vận động viên Huy chương Vàng 330kg hỗn hợp 7.200.000 

6  Đinh Văn Quân Vận động viên Huy chương Vàng 330kg hỗn hợp 7.200.000 

7  Chu Minh Quân Vận động viên Huy chương Vàng 330kg hỗn hợp 7.200.000 

8  Triệu Tiến Tình Vận động viên Huy chương Vàng 330kg hỗn hợp 7.200.000 

Tổng: 57.600.000 

Hạng 380kg nam  

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Lâm Văn Hùng Vận động viên Huy chương Bạc 380kg nam 5.400.000 

2 Triệu Văn Kiều Vận động viên Huy chương Bạc 380kg nam 5.400.000 

3 Đinh Văn Quân Vận động viên Huy chương Bạc 380kg nam 5.400.000 
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4 Đỗ Duy Hoàn Vận động viên Huy chương Bạc 380kg nam 5.400.000 

5 Chu Minh Quân Vận động viên Huy chương Bạc 380kg nam 5.400.000 

6 Triệu Tiến Tình Vận động viên Huy chương Bạc 380kg nam 5.400.000 

7 Mạc Văn Diện Vận động viên Huy chương Bạc 380kg nam 5.400.000 

8 Nguyễn Đức Mạnh Vận động viên Huy chương Bạc 380kg nam 5.400.000 

Tổng: 

 
43.200.000 

 

Hạng 330kg hỗn hợp trong nhà 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Giáp Thị Thanh Nhàn Vận động viên Huy chương Bạc 330kg hỗn hợp  5.400.000 

2 Bùi Thảo Vân Vận động viên Huy chương Bạc 330kg hỗn hợp 5.400.000 

3  Hoàng Thị Ngân Vận động viên Huy chương Bạc 330kg hỗn hợp 5.400.000 

4 Lý Thiên Thiên Vận động viên Huy chương Bạc 330kg hỗn hợp 5.400.000 

5 Triệu Văn Kiều Vận động viên Huy chương Bạc 330kg hỗn hợp 5.400.000 

6 Đinh Văn Quân Vận động viên Huy chương Bạc 330kg hỗn hợp 5.400.000 

7 Chu Minh Quân Vận động viên Huy chương Bạc 330kg hỗn hợp 5.400.000 

8 Triệu Tiến Tình Vận động viên Huy chương Bạc 330kg hỗn hợp 5.400.000 

Tổng: 43.200.000 

Hạng 360kg nam trong nhà 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Lâm Văn Hùng Vận động viên Huy chương Đồng 360kg nam 2.700.000 

2 Triệu Văn Kiều Vận động viên Huy chương Đồng 360kg nam 2.700.000 

3 Đinh Văn Quân Vận động viên Huy chương Đồng 360kg nam 2.700.000 

4 Chu Minh Quân Vận động viên Huy chương Đồng 360kg nam 2.700.000 

5 Triệu Tiến Tình Vận động viên Huy chương Đồng 360kg nam 2.700.000 
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6 Mạc Văn Diện Vận động viên Huy chương Đồng 360kg nam 2.700.000 

7 Đỗ Duy Hoàn Vận động viên Huy chương Đồng 360kg nam 2.700.000 

8 Nguyễn Đức Mạnh Vận động viên Huy chương Đồng 360kg nam 2.700.000 

Tổng: 21.600.000 

Hạng 510kg hỗn hợp trong nhà  

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Vi Thị Thúy Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

2 Bùi Thảo Vân Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

3 Đặng Thanh Dung Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

4  Hoàng Thị Ngân Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

5 Lý Thiên Thiên Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

6 Lâm Văn Hùng Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

7 Triệu Văn Kiều Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

8 Đinh Văn Quân Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

9 Chu Minh Quân Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

10 Triệu Tiến Tình Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

Tổng: 27.000.000 

Hạng 510kg hỗn hợp ngoài trời  

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Giáp Thị Thanh Nhàn Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

2 Bùi Thảo Vân Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

3 Đặng Thanh Dung Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

4  Hoàng Thị Ngân Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

5 Lý Thiên Thiên Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

6 Lâm Văn Hùng Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 
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7 Triệu Văn Kiều Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

8 Đinh Văn Quân Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

9 Chu Minh Quân Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

10 Triệu Tiến Tình Vận động viên Huy chương Đồng 510kg hỗn hợp 2.700.000 

Tổng 27.000.000 

3. Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Nguyễn Văn Hanh Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3HCV, 4HCB, 2HCĐ  21.600.000 

2 Trương Thanh Hiền Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3HCV, 4HCB, 2HCĐ   21.600.000 

3 Lê Xuân Phú Vận động viên Huy chương Vàng Vợ chồng 56 trở lên 7.200.000 

4 Trần Thị Nga Vận động viên Huy chương Vàng Vợ chồng 56 trở lên 7.200.000 

5 Đỗ Văn Chào Vận động viên Huy chương Vàng Vợ chồng 51-55 7.200.000 

6 Ong Thị Bích Vân Vận động viên Huy chương Vàng Vợ chồng 51-55 7.200.000 

7 Trần Thị Nga Vận động viên Huy chương Vàng Mẹ con gái 56 trở lên 7.200.000 

8 Lê Thị Ánh Ngọc Vận động viên Huy chương Vàng Mẹ con gái 56 trở lên 7.200.000 

9 Trương Văn Minh Vận động viên Huy chương Bạc Vợ chồng 41-45 5.400.000 

10 Bùi Tố Nga Vận động viên Huy chương Bạc Vợ chồng 41-45 5.400.000 

11 Lê Xuân Phú Vận động viên Huy chương Bạc Bố con gái nhóm 6  5.400.000 

12 Lê Thị Ánh Ngọc Vận động viên Huy chương Bạc Bố con gái nhóm 6  5.400.000 

13 Hà Lương Giảng Vận động viên Huy chương Bạc Bố con trai nhóm 5 5.400.000 

14 Hà Huy Hùng Vận động viên Huy chương Bạc Bố con trai nhóm 5 5.400.000 

15 Nguyễn Duy Thông Vận động viên Huy chương Bạc Vợ chồng 36-40 5.400.000 

16 Nguyễn Hoàng Yến Vận động viên Huy chương Bạc Vợ chồng 36-41 5.400.000 
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17 Nguyễn Đình Tính Vận động viên Huy chương Đồng Bố con gái nhóm 3 2.700.000 

18 Nguyễn Ánh Ngọc  Vận động viên Huy chương Đồng Bố con gái nhóm 3 2.700.000 

19 Bùi Tố Nga Vận động viên Huy chương Đồng Mẹ con gái nhóm 2 2.700.000 

20 Trương Bảo Trân Vận động viên Huy chương Đồng Mẹ con gái nhóm 2 2.700.000 

Tổng: 140.400.000 

4. Giải cầu lông Trung cao tuổi toàn quốc năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Trương Thanh Hiền Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2HCV, 3HCB, 2HCĐ  21.600.000 

2 Hoàng Thị Hồng Quyên Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2HCV, 3HCB, 2HCĐ  21.600.000 

3 Nguyễn Ngọc Hưng Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2HCV, 3HCB, 2HCĐ  21.600.000 

4 Bùi Việt Hoàng Vận động viên Huy chương Vàng Đôi nam nữ nhóm 1 7.200.000 

5 Ong Thị Bắc Vận động viên Huy chương Vàng Đôi nam nữ nhóm 1 7.200.000 

6 Bùi Quốc Huấn  Vận động viên Huy chương Vàng Đôi nam nữ nhóm 6 7.200.000 

7 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Vận động viên Huy chương Vàng Đôi nam nữ nhóm 6 7.200.000 

8 Trần Thị Thu Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ nhóm 4 5.400.000 

9 Dương Thị Hồng Nụ Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ nhóm 4 5.400.000 

10 Nguyễn Tiến Hoan Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam nhóm 6 5.400.000 

11 Kiều Văn Hải Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam nhóm 6 5.400.000 

12 Đỗ Xuân Hoan Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam nhóm 5 5.400.000 

13 Lê Xuân Phú Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nam nhóm 5 5.400.000 

14 Bùi Quang Sơn Vận động viên Huy chương Đồng Đôi nam nữ nhóm 2 2.700.000 

15 Lê Thị Nhị Vận động viên Huy chương Đồng Đôi nam nữ nhóm 2 2.700.000 

16 Phạm Văn Luận Vận động viên Huy chương Đồng Đôi nam nữ nhóm 5 2.700.000 

17 Nguyễn Thị Đoan Trang Vận động viên Huy chương Đồng Đôi nam nữ nhóm 5 2.700.000 
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Tổng: 136.800.000 

5. Môn đẩy gậy Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Hạng cân 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Nguyễn Văn Oánh Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3HCV, 2HCB, 4HCĐ  21.600.000 

2 Nguyễn Mạnh Tuấn Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3HCV, 2HCB, 4HCĐ  21.600.000 

3 Nguyễn Tiến Duy Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 3HCV, 2HCB, 4HCĐ  21.600.000 

4 Hoàng Thị Thư Vận động viên Huy chương Vàng 51 kg nữ 7.200.000 

5 Vi Thị Ánh Vận động viên Huy chương Vàng 54kg nữ 7.200.000 

6 Hà Thị Dung Vận động viên Huy chương Vàng 66kg nữ 7.200.000 

7 Lý Thiên Thiên Vận động viên Huy chương Bạc 57kg nữ 5.400.000 

8 Triệu Văn Kiều Vận động viên Huy chương Bạc 54kg nam 5.400.000 

9 Hoàng Thị Ngân Vận động viên Huy chương Đồng 60kg nữ 2.700.000 

10 Hoàng Văn Quỳnh Vận động viên Huy chương Đồng 57kg nam 2.700.000 

11 Đỗ Duy Hoàn Vận động viên Huy chương Đồng 63kg nam 2.700.000 

12 Hoàng Thành Sơn Vận động viên Huy chương Đồng 80kg nam 2.700.000 

Tổng: 108.000.000 

6. Môn kéo co Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số năm 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích  
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Nguyễn Văn Oánh Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1HCB, 1HCĐ 6.750.000 

2 Nguyễn Mạnh Tuấn Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1HCB, 1HCĐ 6.750.000 

3 Nguyễn Văn Hanh Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 1HCB, 1HCĐ 6.750.000 
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 Tổng: 20.250.000 

Hạng 520kg nam  

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Triệu Tiến Tình Vận động viên Huy chương Bạc 520kg nam 5.400.000 

2 Vi Văn Đức Vận động viên Huy chương Bạc 520kg nam 5.400.000 

3 Hoàng Thành Sơn Vận động viên Huy chương Bạc 520kg nam 5.400.000 

4 Triệu Văn Kiều Vận động viên Huy chương Bạc 520kg nam 5.400.000 

5 Triệu Văn Len Vận động viên Huy chương Bạc 520kg nam 5.400.000 

6 Hoàng Văn Quỳnh Vận động viên Huy chương Bạc 520kg nam 5.400.000 

7 Lại Thành Lâm Vận động viên Huy chương Bạc 520kg nam 5.400.000 

8 Trịnh Hữu Thành Vận động viên Huy chương Bạc 520kg nam 5.400.000 

9 Đỗ Duy Hoàn Vận động viên Huy chương Bạc 520kg nam 5.400.000 

10 Triệu Hoàng Anh Vận động viên Huy chương Bạc 520kg nam 5.400.000 

Tổng: 54.000.000 

Hạng 560kg nam  

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Triệu Tiến Tình Vận động viên Huy chương Đồng 560kg nam 2.700.000 

2 Vi Văn Đức Vận động viên Huy chương Đồng 560kg nam 2.700.000 

3 Hoàng Thành Sơn Vận động viên Huy chương Đồng 560kg nam 2.700.000 

4 Triệu Văn Kiều Vận động viên Huy chương Đồng 560kg nam 2.700.000 

5 Triệu Văn Len Vận động viên Huy chương Đồng 560kg nam 2.700.000 
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6 Hoàng Văn Quỳnh Vận động viên Huy chương Đồng 560kg nam 2.700.000 

7 Lại Thành Lâm Vận độ ng viên Huy chương Đồng 560kg nam 2.700.000 

8 Trịnh Hữu Thành Vận động viên Huy chương Đồng 560kg nam 2.700.000 

9 Đỗ Duy Hoàn Vận động viên Huy chương Đồng 560kg nam 2.700.000 

10 Triệu Hoàng Anh Vận động viên Huy chương Đồng 560kg nam 2.700.000 

Tổng: 27.000.000 

7. Giải vô địch các CLB dưỡng sinh toàn quốc 2023 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Nguyễn Mạnh Tuấn Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2HCĐ  4.050.000 

2 Hoàng Thị Hồng Quyên Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2HCĐ  4.050.000 

3 Nguyễn Văn Hanh Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 2HCĐ  4.050.000 

BÀI QUY ĐỊNH  

1 Đỗ Thị Chung Vận động viên Huy chương Đồng Bài TD liên hoàn 2.700.000 

2 Nguyễn Thị Tình Vận động viên Huy chương Đồng Bài TD liên hoàn 2.700.000 

3 Lương Thị Hảo Vận động viên Huy chương Đồng Bài TD liên hoàn 2.700.000 

4 Nguyễn Thị Lợi Vận động viên Huy chương Đồng Bài TD liên hoàn 2.700.000 

5 Đào Thị Sinh Vận động viên Huy chương Đồng Bài TD liên hoàn 2.700.000 

6 Hà Thị Điển Vận động viên Huy chương Đồng Bài TD liên hoàn 2.700.000 

7 Nguyễn Thị Liên Vận động viên Huy chương Đồng Bài TD liên hoàn 2.700.000 

8 Hoàng Thị Cánh Vận động viên Huy chương Đồng Bài TD liên hoàn 2.700.000 

9 Phạm Thị Xuân Vận động viên Huy chương Đồng Bài TD liên hoàn 2.700.000 

10 Nguyễn Thị Linh Kỳ Vận động viên Huy chương Đồng Bài TD liên hoàn 2.700.000 

11 Trần Thị Thu Hiền Vận động viên Huy chương Đồng Bài TD liên hoàn 2.700.000 
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12 Ngụy Thị Bình Vận động viên Huy chương Đồng Bài TD liên hoàn 2.700.000 

13 Đàm Thị Hòa Vận động viên Huy chương Đồng Bài TD liên hoàn 2.700.000 

14 Nguyễn Thị Chắt Vận động viên Huy chương Đồng Bài TD liên hoàn 2.700.000 

15 Nguyễn Thị Vui Vận động viên Huy chương Đồng Bài TD liên hoàn 2.700.000 

16 Trương Thanh Hiền Vận động viên Huy chương Đồng Bài TD liên hoàn 2.700.000 

BÀI TỰ CHỌN  

1 Đỗ Thị Chung Vận động viên Huy chương Đồng Bài tự chọn võ thuật 2.700.000 

2 Đoàn Thị Hòa Vận động viên Huy chương Đồng Bài tự chọn võ thuật 2.700.000 

3 Nguyễn Thị Tình Vận động viên Huy chương Đồng Bài tự chọn võ thuật 2.700.000 

4 Lương Thị Hảo Vận động viên Huy chương Đồng Bài tự chọn võ thuật 2.700.000 

5 Nguyễn Thị Chắt Vận động viên Huy chương Đồng Bài tự chọn võ thuật 2.700.000 

6 Nguyễn Thị Vui Vận động viên Huy chương Đồng Bài tự chọn võ thuật 2.700.000 

7 Hà Thị Điển Vận động viên Huy chương Đồng Bài tự chọn võ thuật 2.700.000 

8 Nguyễn Thị Liên Vận động viên Huy chương Đồng Bài tự chọn võ thuật 2.700.000 

9 Hoàng Thị Cánh Vận động viên Huy chương Đồng Bài tự chọn võ thuật 2.700.000 

10 Phạm Thị Xuân Vận động viên Huy chương Đồng Bài tự chọn võ thuật 2.700.000 

11 Nguyễn Thị Linh Kỳ Vận động viên Huy chương Đồng Bài tự chọn võ thuật 2.700.000 

12 Trần Thị Thu Hiền Vận động viên Huy chương Đồng Bài tự chọn võ thuật 2.700.000 

13 Đào Thị Sinh Vận động viên Huy chương Đồng Bài tự chọn võ thuật 2.700.000 

14 Nguyễn Thị Lợi Vận động viên Huy chương Đồng Bài tự chọn võ thuật 2.700.000 

15 Ngụy Thị Bình Vận động viên Huy chương Đồng Bài tự chọn võ thuật 2.700.000 

16 Trương Thanh Hiền Vận động viên Huy chương Đồng Bài tự chọn võ thuật 2.700.000 

Tổng: 98.550.000 
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8. Giải Cầu lông các CLB xuất sắc toàn quốc năm 2023 

TT Họ và Tên Chức vụ Thành tích Nội dung Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Chu Việt Bắc Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ 21.600.000 

2 Nguyễn Ngọc Hưng Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ 21.600.000 

3 Nguyễn Thị Sen Huấn luyện viên Có VĐV đoạt 4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ 21.600.000 

4 Trần Thị Phương Thúy Vận động viên Huy chương Vàng  Đơn nữ nâng cao 7.200.000 

5 Nguyễn Thị Ngọc Lan Vận động viên Huy chương Vàng  Đôi nữ nâng cao 7.200.000 

6 Thân Vân Anh Vận động viên Huy chương Vàng  Đôi nữ nâng cao 7.200.000 

7 Phạm Văn Hải Vận động viên Huy chương Vàng  Đôi nam+nữ nâng cao 7.200.000 

8 Thân Vân Anh Vận động viên Huy chương Vàng  Đôi nam+nữ nâng cao 7.200.000 

9 Lê Thị Thu Hà Vận động viên Huy chương Vàng  Đôi nữ 51-55 tuổi 7.200.000 

10 Phạm Thị Thu Hà Vận động viên Huy chương Vàng  Đôi nữ 51-55 tuổi 7.200.000 

11 Nguyễn Thị Nguyệt Quỳnh Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ nâng cao 5.400.000 

12 Vũ Thị Hoa Vận động viên Huy chương Bạc Đôi nữ nâng cao 5.400.000 

13 Nguyễn Hoàng Thái Sơn Vận động viên Huy chương Đồng Đôi nam+nữ nâng cao 2.700.000 

14 Nguyễn Thị Ngọc Lan Vận động viên Huy chương Đồng Đôi nam+nữ nâng cao 2.700.000 

15 Phạm Văn Hải Vận động viên Huy chương Đồng Đôi nam nâng cao 2.700.000 

16 Nguyễn Hoàng Thái Sơn Vận động viên Huy chương Đồng Đôi nam nâng cao 2.700.000 

17 Lê Thị Định Vận động viên Huy chương Đồng Đôi nam+nữ 41-45 tuổi 2.700.000 

 Tổng: 139.500.000 

Tổng tiền thưởng giải thể thao quần chúng (mục III) là  1.197.450.000 đồng  (Một tỷ, một  trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi 

nghìn đồng). 

 

Tổng số tiền thưởng của Phụ lục II ( mục I+II+III) là  4.256.165.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi 

lăm nghìn đồng)./. 
 

 

                                                        _______________________________________ 
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